	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 735/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN PHÚC THỌ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 421/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 17/01/2023;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phúc Thọ (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phúc Thọ, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 17/01/2023) với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất trong năm 2023

a. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2023
	Thứ tự
	LOẠI ĐẤT
	Mã loại đất
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	I
	Loại đất
	
	11.849,65
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	6.668,39
	56,28

	
	Trong đó:
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.517,53
	29,68

	-
	Đất chuyên lúa nước
	LUC
	3.289,90
	27,76

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.007,64
	8,50

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	999,82
	8,44

	1.4
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	0,00
	0,00

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	494,35
	4,17

	1.6
	Đất làm muối
	LMU
	0,00
	0,00

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	649,05
	5,48

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.977,80
	42,01

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	8,19
	0,07

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	6,70
	0,06

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	102,02
	0,86

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	54,91
	0,46

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	39,92
	0,34

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,00
	0,00

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	42,55
	0,36

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.696,35
	14,32

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.026,88
	8,67

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	383,44
	3,24

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	31,44
	0,27

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	7,22
	0,06

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	77,53
	0,65

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	17,84
	0,15

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	1,57
	0,01

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,73
	0,01

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	0,00
	0,00

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	3,54
	0,03

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,68
	0,02

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	28,60
	0,24

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	109,49
	0,92

	-
	Đất chợ
	DCH
	5,23
	0,04

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,00
	0,00

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,00
	0,00

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	2,35
	0,02

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.681,96
	14,19

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	55,95
	0,47

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	11,94
	0,10

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	3,82
	0,03

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,00
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	32,32
	0,27

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.163,98
	9,82

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	74,83
	0,63

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,00
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	203,46
	1,72

	II
	Khu chức năng
	
	
	

	3
	Đất đô thị
	KDT
	373,33
	3,15

	4
	Khu sản xuất nông nghiệp
	KNN
	4.289,71
	36,20

	8
	Khu phát triển công nghiệp
	KPC
	102,02
	0,86

	9
	Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)
	DTC
	0,00
	0,00

	10
	Khu thương mại - dịch vụ
	KTM
	54,91
	0,46

	11
	Khu dân cư nông thôn
	DNT
	2.183,41
	18,43

	12
	Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp
	KON
	1.721,88
	14,53


b) Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã loại đất
	Diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	240,27

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	216,42

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	215,85

	
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	0,57

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	20,36

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1,20

	1.4
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	2,29

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	25,87

	
	Tổng số
	
	266,14


c) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã loại đất
	Diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	246,34

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	222,49

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	221,92

	
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK/PNN
	0,57

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	20,36

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	1,20

	1.4
	Đất lâm nghiệp
	LNP/PNN
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	2,29

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NHK/PNN
	-

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	-

	3
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp
	
	25,87

	4
	Tổng số
	
	272,21


d) Danh mục các Công trình, dự án:
Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 kèm theo (136 dự án, diện tích 344,03ha).

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Phúc Thọ có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND huyện Phúc Thọ tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Phúc Thọ:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

d) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2023.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, TNMT;
- Lưu: VT, TNMT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Trọng Đông


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Danh Muc




_1763885326/Danh Muc.zip


Danh Muc.pdf

DANH MUC CAC DU AN TRONG KE HOACH SU DUNG DAT NAM 2023 HUYEN PHUC THOQ
(Kem Quyét dinh so: 3§ /QD-UBND ngay 08 thang 0O&ndm 2023 cia UBND thanh phd He Noi)

Trong do dign

Vi tri

T Danh muc L"("Hl}_’, trinh \I.'l | Gedo Di¢n tich l)x:‘” Thu hai Dia ‘ ) Clineibphip i
dy an loai dat (ha) trong dh¢ danh Dia danh xa
lua huyén
& CAC DU .-\:\ IR()“\(. Illll IA CUANQ SO 148.52 103.42 148.52
28/NQ-HIDND NGAY 8/12/2022
Cie dy dn trong NQ SO 35/NQ-HIDND ngay
| 10/12/2021 via NQ IS/NQ-HIDND ngay 58.66 38.96 58,66
: 061;7/2022
Bicu 1A Nghi quyet 35/NQ-HDND ngiy
1.1 10/12/2021 29.94 23,18 2994
Van ban s6 3650/B1T1-11C ngay 20/12/2019 cua BO Tu lénh tha do 113 Noi viv b tri quy dét xay
dung doanh trai Ban CHOQS huyén Phie Tho:Cong van so 125 - KL/HU ngay 09/7/2020 cua huyén
uy Phie Tho: Van ban so 190/QHKT-KH TH ngay 13/01/2021 v/v cde dia diém dé xudl xdy dung
I Doanh Trai ban chi huy coP BO wr lgnh 15 1.5 [8 Phuce Phiic 1loa try o Ban chi huy quén sumdt so don vi thuge Bo Tu 1énh Thu dé 11a Noi: Quyét dinh 937/QD-
qudan sy huyén Phace The ) thu do v ’ I'ho M ngay 16/4/2021 cua BO tong tham muu phé duyét quy hoach vi tri dong quin Ban CHQS huyén
Phic The. BO Tu Iénh Thu dé Ha Noi: Quyét dinh sd 1182/QD-BQP ngay 13/4/2022 cua Bo Quibe
phong vé viée phé duvét chu truong dau tr ciae di dan xdy dumg. cai 1o, nang ¢ip cong trinh cua cac
don vithuge BTL Thu do Ha Noi mo mai nam 2022,
Nghi quyét s6 2 1INQ-HDND ngay 26/10/2020 cua Hoi ddng nhan din huvén Phie Tho vé vige phe
durét chu truong déau tr du an: Quyét dinh sé 400/QD-UBND ngay 05/02/2021 cua UBND huyvén
Truong mam non s : Ban QLDA 5 B N I"huie . Phie The phé duyét duan dau tu: Quyét dinh sé 2017/QD-UBND ngay 05/10/2021 cua UBND
2 ) DGD ; - 1.37 1.37 1.37 Phung Thugng . . T L I ; G s
Phyng Thugng DIXD huyén Tho = huyen Phuc The dicu chinh dy an dau tu: VB so 1850/UBND-QLD I ngay 25/12/2020 cua UBND
huyén Phie The chap thudn ban vé t1ong mat bing va phuong dn kién trac. thei gian thye hién dy dn
2021-2023
Neghi quyét s6 17/NQ-HDND ngay 19/7/2021 cua i dng nhan dan huyén Phie Tho vé vice phé
dus ¢t ehu trirong diu tr diran: Quaét dinh s6 399/QD-UBND ngay 05/02/2021 cua UBND huyvén
| lruong mam non Tam DGD Ban QLDA Ll L Ll Phue T Bl Phie The phé duygt du dn: Quyét dinh s6 3018/QD-UBND ngay 05/10/2021 didu chinh dy an: VB
© |Higp B DIXD huyén ’ ) Tho i s0 849/ UBND-QLDT ngay 25/12/2020 cua UBND huyén Phic The chap thudn tong mat bang:
Van ban so 1431 UBND-QLDT ngay 13/9/2021 cua UBND huyén Phae The chfip thudn dicu chinh
tong mat bing: thoi gian thye hién dy dn 2021-2023
Cai tgo. mo rong duong Nghj quyét s6 21/NQ-HDND ngay 26/10/2020 cua Hi dong nhan dian huven Phic Tho vé viee phé
4 giao thong lt'_r c(i{]g Bau DGT Ban QLDA 042 03 0.42 Phue - duyet chu truong diu tu dy an; Quy &l diQh s0 4376/ QD-UBND ngay 03/12/2020 cua UBND huyén
thon Dum dén eau mai ' DTXD huyen T - T I'ho o Phic The ve phé duy¢t Bdo cio kinh t€ ki thudt xay dung cong trinh: thai gian thyre hi¢n dir an
kénh tuai Phi Sa 2021-2023
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Ién D¢ Hiru Hong =
Hat Mon:
G v, o s i Ban QLDA Thanh Da.
1'::1 1\.(] .Bu: ‘fh&(l:f ;' ddu tr xdy Xudn Dinh, | NQ s6 14/NQ-HDND ngay 06/7/2022 cua [IDND llmnh p!m Ha Noi Vé phé duyvét chu truong diu
& A heé thone . e 12
7 I\IL b tie ]—I-'th _:"] brhm DT dung cong n L9 41 Phic | Thugng Coc. |, didu u.hmh chu traong ddu tw mot s6 dur an sur dung vén diu tu umt. cia thanh phé Ha Ngi, Quyét
e e v 1 © | trinh NN vi ) ' The | Sen Phuong. dinh s6 5259/QD-UBND ngay 24/11/2020 ciia UBND Thanh phd vé viée phé dy an dau tu xay
kénh ticu Hat Mon. B1. — B e
B2. B3) PTNT thanh T'ho Lac. dumg: Thoi gian thye hién dy an 2021 - 2022,
T phé Ta N§i Vong Xuvén,
Van Nam
NQ s6 D6/NQ-IIDND ngay 28/4/2020 cua HDND huyén Phie The Phé duyét chu truong ddu tu,
; ; . . diéu chinh chu treong ddu tr dy an diu cong trung han GD 2019 - 2020: Q]) 50 4129/QD-
b 7. . Iv? . bl .
8 ‘T:{N]\)}‘:‘i‘ h:]:‘- hon 3xa DVH [?ﬁ(f))l]]u)\/\ 0.12 0.12 I.[l?]lllt Sen Phuong UBND ngay 16/11/2020 cua UBND huyén Phic The phé duyét BCKTKT; VB sé 1572/UBND-
P SRS Eetlh . QLDT ngay 05/11/2020 cia UBND huy¢n Phiie The chép thugn téng mat bang. QD s 3895/QD-
UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh théi gian thye hién dy an 2020-2023.
NQ s6 06/NQ-11DND uan\ 28/4/2020 cua HDND huyén Phace Tho Phé duyét chu truong déu tu,
B I an d: o 2 202 /OD-
Nha van héa thon 4 xa Ban QLDA Phiic ‘ diéu chinh chu truong dau e dy an ddu cong trung han GD 2019 - 2020: ()D s0 4130/Qb
? Sen Plivone: DV DIXD huvén 0.11 0.11 0.11 o Sen Phuong UBND ngay 16/11/2020 cia UBND huyén Phiic The phé duyét BCKTKT; VB s6 1600/UBND-
REH OIS AL UYE ¥ QLDT ngay 10/11/2020 cua UBND huyén Phiic Tho ¢hip thuan dng mat bing. QB s 3895/QD-
UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thai gian thyue hign dy dn 2020-2023.
NQ s6 06/NQ-IIDND nsza\ 28/4/2020 cua HDND huyén Phue Thy Phé duyét chu trurong ddu tu.
i 3 2019 - 20 i
Nhi viin hoa then 8 xa Ban QLDA Phite 4 didu chinh chu truong dau tr dy an dau cong trung han GD 2019 - 2020 QD s04131/QD
W e Bharong; DVH | 51D huyéen| ™! 0.1 Tho | SenPhuong | UBND ngay 16/11/2020 cua UBND huyén Phic The phé duyét BCKTKT; VB sé 1571/UBND-
: 3 ’ e R QLDT ngay 05/11/2020 ¢ta UBND huyén Phic The chip thuan tong mat bing. QD sb 3895/QD-
UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thoi gian thye hién dy an 2020-2023.
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Vitri

Danh muc cong trinh Mi - Dién tich | DA ; Dix e
Tr - & .o | Chu dau tr ! A" I'hu hi ta 3 . Cian e phap Iy
dydan loai dat (ha) trong 1t danh | Dia danh xa
: d: .
lia huyén
NQ \n 06/NQ-TDND ngay 28/4/2020 cua HDND huyén Phie The Phé duyét chu truong diu .
. i . licu chinh chu tuong dau tu dy an déu cang trung han GI 2019 - 2020: QD so 4132/QD-
Nha van hoa thon 9 xa ) Ban QLDA Phiie y GIELE & ; ¢ l , Q ;m .Q
[ DVH . ) 011 011 Sen Phuong UBND ngay 16/11/2020 cua UBND huyén Phie The phé duvét BCKTK T: VB so 1570/UBND-
Sen Phuong: DTXD huvén I'ho T b S " . : T 2 s A
: QLD ngay 05/1172020 cua UBND huyén Phice The chap thudn tong mat bang: QD s6 3895/QD-
UBND ngay 10/10/2022 vé di¢u chinh thoi gian thye hign du an 2020-2023,
NQ ~u 06/NQ-TIDND ngay 28/4/2020 cua IHHDND huyén Phae Tho Phé duvét chu lurmlo déu tu.
% ; . . lidu chinh hu truomg lau tu dy an dédu 1 ng trung han G 2019 - 2020: Qb s6 4133/QD-
Nha van hoa thon 6 xa , Ban QLDA Phie S Ll dhimt e onag s iy i tr g teung g 541337
12 Fich Giang DVII DEXD husén 0.12 0.12 0.12 Ih lich Giang UBND ngiy 16/11/2020 cua UBND huyén Phie Tho phé dusét BCKTKT: VB s6 1584/ UBND-
ch Grang: 3 ) ; L ., ; i 5 2 A = 7 o =
= o : QLDT ngdy 06/11/2020 cia UBND huyen Phue The chap thudn tong mat bing. QD sd 3895/QD-
UIBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh théi gian thye hién dur an 2020-2023.
NGO s0 06/NQ-HDND ngay 28/4/2020 cua HDND huyén Phie The Phé dusét chu [IU(YI‘LL ddu .
i ; & hinh ¢l g (i i i g hign GD 2019 - 2020: QD 0 1/QD-
_ |NBa van hoa than 3 xa Ban OLDA Phic diéu chinh chu truong ddu tr du an ddu cong trung hgn G | D s6 3301 Ql_.
I Phung Thurong bVl DTXD huyén 0:1% 0.16 Ih Phung Thueng | UBNID ngay 15/10/2020 cua UBND huyén Phie The phé dusét BCKTKT: VB s I~H‘)»‘1 IND-
g i / 4 ) 5 3 A . 5 2k s 2 -
e i 7% ‘ QLD ngay 14/10/2020 cua UBND huy¢n Phue Tho chap thugn tong mat bang: QI so 3895/QD-
UBND ngayv 10/10/2022 vé diéu chinh thoi gian thyre hi¢n durdn 2020-2023.
NOQ s6 06/NQ-1IDND ngd\ 28/4/2020 cua HDND huyén Phie The Phé dusét chu truong diu .
s e 4. . O g A li¢u chinh chu truong it dy an ddu e cong trung han GD 2019 - 2020: QD sé 4134/QD-
Nha van hoa thon Bao V¢ ) Ban QLDA Phuic o -
e mL“\,‘m'_n PN v - \[jhm.n 0.11 011 011 th Long Xuyén | UBND ngay 16/11:2020 cua UBND huxén Phie Tho phé duvét BCKTKT: VB 56 15 10/UBND-
2 xd Long Xuyén: p ; 0 " - : . T
s i > QLDT ngay 27/10/2020 cua UBND huyén Phue Thy chap thudn tong mal bang: QD sé 3895/QD-
UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thoi gian thue hién di dan 2020-2023,
NQ -0 06/NQ-1DND nud\ 28472020 cua HDND huvén Phac Tho Phé duvét chu truong déu 1,
A 5 ; 2 licu chinh ¢l t T dan dd 4 20019 -2020: QD 35 -
Nha van hoa than Pha , Ban OLDA Plite o diéu chmh chu trirong ddu tr du dn diu tu cong trung han GD 201 ( Q \U 4135/0b
15 Long 3 xd Long Xuveén DVII DINXD hisén 0.11 0.11 011 [ho Long Xuyén LBND ngay 16112020 cua UBND huxén Phiie Tho phé duvét BCKTKT: VB s6 1645/UBND-
s A X g/ (&) M s ¢ 4 5 E . 5 j % i F - 4 2 =i
g 5T =7 ' QLDT ngay 17/1172020 cua LUBND huyén Phie The chap thudn tong mat bang. QB s6 3893/QD-
UBND ngdy 10/10/2022 vé diéu chinh thai gian thue hign du an 2020-2023,
NQ s6 06/NQ-HDND ngay 28/4/2020 cua HOND huyén Phice The Phé duyét chu trueomg diu tu,
\ : . ; » i ¢ H H ) 2018 2 3 -
Nivvam liba s Bao Ban QLDA . i Phiic - o di¢u chinh ¢hu truong ddu e du an diu tur cong trung han GI 19-2020: QD s6 4136/QD
16 e o DVII i i 0.13 0.13 0.13 Vang Xuvén UBND ngiy 16/11/2020 cua UBND huyén Phic The phé duyét BCKTKT: VB s6 1599/UBND-
Lo 2 xd Vong Xuyén: DTXD huxén Iho = 5 : iy e e : AN : ¢ .
- QLT ngay 1071172020 coa UBND huyén Phie The chap thuan tong mat bang. QD sé 3895/QD-
UBND ngay 10/10/2022 vé dic¢u chinl thoi gian thye hién du dn 2020-2023,
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Vi tri

F inl Ma ] dién ticl A it i Fone
TT Dank mue t-ung Srintt ,la ¢ | Chu diu tu Dnatich Izdl Thu hdi bia oy z Cin cir phaip Iy
du dn loai dat (ha) trong it danh | Dja danh xa
lia huyén
NQ 56 06/NQ-HDND m..a\ 28/4/2020 um HDND huyén Phuc Tho Phé duyét chu truong ddu tu,
. , diéu chinh chu truong dau tr di an dau e cong trung han GD 2019 - 2020: Q[) $d 4137/QD-
P ' . e . > .
17 T;h('ln\ \“; '\'/f’:‘ 'h‘)’(" Lie DVII ,?ﬁiﬁ%w 005 | 015 | 0.5 ']'.‘I‘I‘“ Vong Xuyén | UBND ngiy 16/11/2020 cia UBND huyén Phuc The phé duyét BCKTKT: VB sé 1582/UBND-
AUn X ven: P, Y ] 3 % r = == K - 2 ) 2 -
4 R e " QLDT ngay 06/11/2020 cua UBND huyén Phie The chip thudn tong mit bang. QD sd 3895/QD-
UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thai gian thie hign dy an 2020-2023.
NQ s6 06/NQ-HPND ngay 28/4/2020 cua HDND huyén Phiic Tho Phé duyét chu truong dau tu,
) : diéu chinh chu trirong dau tu dyr an diu tu cong trung han GD 2019 - 2020: QD s0 4138/Qb-
dvi a thon Phue an QLDA Phuic e
18 ,TI\,””‘I‘ “‘,"31”“’:[ ','._“]“_ DVII [?I?:glm\/‘n o1 | ooar | ool e | Vong Xuxén | UBND ngay 16/11/2020 cua UBND huyén Phiic Tho phe duyét BCKTKT: VB s6 1583/UBND-
HRCH 0. IMRE e : o . QLDT ngay 06/11/2020 cua UBND hmu;n Phiic Thy chip thugn tong mat bang. QD sb 3895/QD-
UBND ngiy 10/10/2022 vé diéu chinh thoi gian thyce hign du an 2020-2023.
NQ s 06/NQ-HDND ngiy 28/4/2020 cia HDND huyén Phae The Phé duyét chu uuwng ddu tu,
X di¢u chinh chu trrong dau tu dy an dau we cong trung han GD 2019 - 2020: QD s 4139/QD-
a van hoa thon Vo 3an QLD Phuae -
19 T:“,’f‘ ‘1"\/"_‘"‘ '“}\f’i‘\‘f”"g DV llnill;“n[ ‘A‘” 0.2 | 002 [ 0a2 | | Vang Xuyén | UBND ngdy 16/11/2020 cua UBND huyén Phiic Tho phé duyét BOKTKT: VB s§ 1585/UBND-
ook m en. P) Uve % i & .. H 3 i =
Gl xaveng Auyen ok . QLDT ngay 06/11/2020 cia UBND huyén Phic Tho chap thudn tong mat biang. QD s6 3895/QD-
UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh théi gian thyre hién dyr an 2020-2023.
NQ s6 06/NQ-HDND ngay 28/4/2020 cua HDND huyén Phuc Tho Phé duyét chi truong diu L,
o L s . : diéu chinh chu truong diu dyr an dau tur cong trung han GD 2019 - 2020: QD so 4140/QD-
a v i X i D *huac ; 2
20 1;\[illlll\lll;]" I)“” hon i LVH [;}'l'“‘]{;s)llllu\/\‘n 0.14 0.14 [—lh]l:: Lien Higp UBND ngdy 16/11/2020 cua UBND huyén Phae The phé duyvét BCKTKT: VB sé 1587/UBND-
Le & P, s = A F = . . Z N H 3 i
¢ oS ¢ QLDT ngay 06/11/2020 cua UBND huyén Phic Tho chéip thudn tong mét bang QD so 3895/QD-
UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thoi gian thue hién dy 4n 2020-2023.,
Q s6 06/NQ-HDND ngdy 28/4/2020 cua HDND huyén Phie Tho Phé duyét ¢ha lrmnu. dau .,
: di¢u chinh chu {ruomg déu tu dur an dau tu cong trung han GB 2019 - 2020: Qb w 4141/QD-
a van hoa Thon 6 xa 3an QLDA Phic T
21 :\“!:]\[;:1 :uq Thile Gt DVII Li)l?l‘lls)hu\ - 0.1 0.1 .I.lll:: Li¢n Hi¢p UBND ngay 16/11/2020 caa UBND huyén Phic The phé duyét BCKTKT: VB sd 151 1/UBND-
% Y ‘ L % QLDT ngay 27/10/2020 cua UBND huyén Phic The chip thuin lfmg mat hfmg. QD s6 3895/QD-
UBND ngav 10/10/2022 vé diéu chinh théyi gian thuc hi¢n dy an 2020-2023.
Q 6 06/NQ-HDND ngdy 28/4/2020 cua HDND huyén Phic The Phé duyét chu tr wong ddu .
oy , d an i g ) 3/QD-
Nhi van héa thén Bio Ran QLDA Phite ‘ o diéu chinh c¢hu truong diu tur dy an ddo cong trung han GD 2019 - 2020: QD s 4143/Q
22 Loc 1 xa Vone Xuvén DVII DTXD husén 0.14 0.14 0.14 Iho Vaong Xuyén | UBND ngay 16/11/2020 cua UBND huyén Phie The phé duyét BCKTKT; VB s6 1586/UBND-
4 A ¥, (= P, & s : - : . . z .
: g Al o ‘ QLDT ngay 06/11/2020 cua UBND huyén Phiie Tho chap thuin tong mit bang.QD so 3895/QD-
UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thoi gian thyre hién dy an 2020-2023.
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4 e cong trink Ma Dién tich )i - Di: ; P
T DR L’ung S .a £, | Chu diu tr e e [;" Ihu hoi " ; . Cin ci phép 1y
du an loai dat (ha) trong abi danh | Dia danh xi
lua ) huyén
NQ s6 06/NQ-HDND ngay 28/4/2020 cua HDND huyén Phuc The Phé duyét chu truong diu .
diéu chinh chu truong diw wr du an ddu cong trung han GD 2019 - 2020: ()D 56 4144/QD-
a van hoa thon 6 xa H ; "hue J gay 16/11/2020 cua UB? 3 - : s 24/U -
13 Nha \‘l‘l]- hda thon 6 xa DVII B m_()l [JA. 0.06 0.06 lrluu. Ngor i l I?NI) ng l'\. 1o/11 ’ cua UBND Im_\gn-I hm' 1!19 ph¢ tju’“’l [i(_ K 'K l, Vl? 616 4 {l !3NI)
Ngoc Tao DTXD huyen Iho QLDT ngay 12/11/2020 cua UBND huyén Phic The chip thudn tong mit bing. Quyét dinh
1772/QD-UBND ngay 25/6/2021 diéu chinh QD s6 4144/QD-UBND ngay 16/11/2020. Qb )
3895/QD-UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thai gian thye hién dy dn 20202023,
NQ 56 06/NQ-1DND ngay 28/4/2020 cua HDND huy¢n Phie Tho Phé duyét chu truong diu .
. . . . . P diéu chinh chu tr uong déu (ur du an dau tu cong trung han GD 2019 - 2020: ()D s0 4145/QD-
Nhi vin hoa thon 7 xa Ban QLDA 2 Phue -

24 Neoc T DVH DTXD huvén 0.05 0.05 Tho Ngoe Tao UBND ngay 16/11/2020 cua UBND huyén Phic The phé duyét BCKTKT: VB s6 1623/UBND-
DOC |8 ; 1uNve =l X . - " £ a H 2 1 =/
ks 2% ¢ QLDT ngay 12/11/2020 cia UBND huvén Phie Tho chap thudn tong mat bang. QD sé 3895/QD-

UBND ngiy 1071072022 vé diéu chinh thai gian thie hién dy dan 2020-2023.
NQ 56 06/NQ-HDND ngay 28/4/2020 cua IHDND huyén Phic Thy Phé duy¢t chu truong déu tu,
. , diéu chinh chu truong dau tu dy an diu cong trung han GD 2019 - 2020: Q{) so 4 146/QD-
a van héda tho b6 3 DA = 5 Phc .

25 E'“‘ I’,”, hoa thon 103y 1[)1_“}‘\_8% an| 005 0.05 I’IZ': Ngoe Tao | UBND ngiy 16/11/2020 ctiia UBND huyén Phic Tho phé duyét BCKTKT: VB sé 1644/UBND-
10¢ | @ ] - R . , " 3 " z @ 2 % .3 = ]
£oC 140 s L QLDT ngay 16/11/2020 cua UBND huyén Phie The chap thudn tong mat bing. QD sé 3895/QD-

UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thii gian thue hién dy an 2020-2023.
NQ s 06/NQ-HDND :1ga\ 28/4/2020 cua HDND huyén Phie Tho Phé duyét chu truang déu .
dic¢u chinh chu truong diu dy an dau tu cong trung han GD 2019 - 2020: QD 86 3920/QD-

2% Ni’l‘;l \":l-l] hoa thon 3 xa DV l%a}n'(‘)l,l)/\‘ 0.07 0.07 lfl.}L'lc Hat Mén U UN.I) ”éfi'\ _s(?;{ll)}ll][? cua UBND hu_\En [’th l.iu) pht duy¢ ‘:I l3.L= KTKT: ()ll)ig ,4,!2[’/0[2'

Hat Mon DTXD huyén I'ho UBND ngay 16/11/2020 cua UBND huyén Phuc The phé duyét di¢u chinh BCKTKT: VB s6
[552Z/UBND-QLDT ngay 03/11/2020 cua | 'BND huyén Phic The chdp thuan ban vé tong mat
bang. QD s6 3895/QD-UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thoi g gian thire hién dy dn 2020-2023,
. : s " Nghi quvét s 21/NQ-HDND ngay 26 IU/NDU ctia Hoi ddng nhan dan huyén Phic Tho vé viee phé
Xy dumng nghia trang I'rung tam ; }
e . i Phuce - & du\g,l chu lIlID’nf__ diu dur an Vin ban sé 745/ UBND- QLDT ngay 27/5/2021 lep thudn ban veé
27 [nhan dan thon Tuong NTD Phat tricn 0.12 0.12 0.12 ; l'ich Giang
Pliicéu xi Tich Gian N us dt o lonu mat lmnu Qmu dinh s6 1903/ AQD-UBND ngay 08/7/2021 Phé duyét Biao cao KTKT déu tu
oLl X& . H 2 { S Ud
M) B S 1 xdy dymg ¢ong trinh. thoi gian thue hién dy an 2021 - 2023
o . Nghj (|l!\Ll 56 21/NQ-HDND ngay 26/ l()/’U"’(l cua Hoi dum_ nhin dan huyén Phic Tho vé vide phé
M rong nghia trang o . .
28 |nhan dén thon I Trai NTD Frung tam 0.5 0.5 0.5 Phic Phitc 1oa duy ¢t chu truong déu tur dy dn: Van ban s6 746/UBND-QLDT ngiy 27/5/2021 chép thugn ban vé
P o U 8 T L u = . .u . . ©
«a Phic Hoa PTQD huyén I'ho tong mil lw.mu Quyét dinh s6 1904/QD-UBND ngay 08/7/2021 Phé duvét Bao cio KTKT dau tu
P ‘ xay dyng cong trinh: thai gian thue hién dyan 2021 - 2022

Page 5








huyén Phue The

Trong do di¢n Vi tri
: cong trink Mi . Di¢n tich i . i . ; >
T Danh muyc L’(JII[_’, rinh .I'l | cha ddu tw ¢ l!a( Thu hdi Dia . Ciin o phép I
dy dn logi dat (ha) trong Y danh | Dia danh xa
lia ) huvyén
Chi thj s6 03/CT-HU ngay 11/11/2020 cta Huyén uy Phie the vé xay dung khu vire phong thu
. g huyén Phie The giai dogn 2020 - 2025 vi nhitng nam tiép theo: Thang bao sé 123 -TR/UB ngay
Cong trinh chicm dat R e 5 o e B 3 . . s i e ot
. . . . BB tur lgnh R . R Phuc R 25/01/2021 cua Thinh uy Ha Noi thong bao ket ludn cia ddng chi Vuong Dinh Hué. Uy vién Bo
29 [phong thu huyén Phic cqQr . 4.5 4.5 4.5 o Long Xuyén . g - AENTETIE T eyl " S
T - thu do T'ho Chinh tri. Bi thu Thanh uy tai budi lam viée voi Huyén ay Phic Tho: Van ban sd 72-Cv/IBCS ngay
2 05/02/2021 cua Ban Can sy Dang thanh pho Ha Néi v/v thye hién két ludn chi dao cia Bi thu
Ihanh uy tai cude Tam vige voi Huyén uy Phic The. Thai gian thye hién dy an 2021 - 2025
Nghi quyét so 17/NQ-1DND ngay 19/7/2021 ctia HDND huyén Phiie The vé viée phé duyét chu
rudmg tiéu hoe Vo an Q1. Yhiie wong diu . diéu chinh chu truong ddu t cae dy an s On déu tr cong: Van bi
30 l.rtming ticu hge v nn-g ) DGD [i. -lll— J l)/\: | | | | I.m‘_ ane i trirong dau tu L.[l.t'll c‘hm ¢ 1.u llucrn;id w lL_r ¢ “T dl,[_!ll ?lI L|:L|I1g \.(m ddu lu.um.g: V 1.n ban .
Xuyén B, xd Vang Xuyén DTXD huyen I'ho s [449/UBND-QLDT ngay 13/9/2021 chap thudn ban v& mit bang va phuong an kién trie.QD s6
3096/QD-UBND ngay 11/10/2021 ve vige phé duyvét du an. Thai gian thyc hién dyu an 2021 - 2023
QD 56 2756/QD-UBND ngay 29/8/2017 cua UBND huyén Phiic Tho vé phé duyét ehu triuong ddu
3 Dudmg ndi Phuc Hoa - DGT Ban QLDA 0.4 0.3 0.4 Phue L e QD 50 3842/QD-UBND ngay 27/10/2017 cua UBND huyén Phie Tho vé phé duvét bio cho
; = . 3 A v P (&S . . . - 5 ’ ¥ ik L) g Wi <
Long Xuyén di Bao Lgc ' DTXD huyén I'ho =T KTKT. QD s0 3895/QD-UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thoi gian thye hién du éan 2018-
2023,
Nghi quyét sé 17/NQ-HDND ngay 19/7/2021 cua HDND huyén Phiic Tho vé viée phé duyét chu
Ban OLDA Phi trrong diu tr. diéu chinh chy truong dau tu cde du dn sir dung von déu tr cong: Van ban sé
4 ) C . s
32 [Trudmg THCS Lien Higp | DGD DTXD husén 1.3 3 1.3 [ho Lien Hicp [862/UBND-QLDT ngay 11/11/2021 cua UBND huyén Phic Tho chip thuan ban vé Tong mit
A . bang dur dn truomg THCS I ien Hiép. Quyct dinh 3637/QD-UBND ngay 12/11/2021 cua UBND
huyeén Phiie The vé vige phé duyeét dyu an. Thoi gian thue hién du an 2022 - 2024,
Nghj quaét s6 17/ ‘\JQ HDND ngay 19/7/2021 cua HDND husén I'hll{. Tho vé vige phé duyét L]]ll
S ; truong dau t. diéu chinh chu truong ddu tr cie du an s dyng von diu e cong:Van ban sb
Xy moi truomg THCS - Ban QLDA Phuc o
33 ;H' ; . DGD ])'['\'[(i s 1.1 1.1 1.1 Tho Long Xuyén IS61/UBND-QLDT ngay 11/11/2021 cua UBND huyén Phue The chip thudn ban vé Tdng mat
4 2 VE AL b
ARGIYED o ; bang dy dn Xay moi truong 1 HL S Long Xuyén. Quyét dinh 3640/QD-UBND ngay 12/11/2021 cua
UBND huyén Phie Thy vé viée phé duvét dy an. Thoi g gian thye hién dyrdan 2022 - 2024,
Nghi quy ét s 17/NQ-1IDND ngay 19/7/2021 cua IlI)M) huyén vé vige phé duyét chu truong diu
Xay dgm% try s(rql&un | BanoLDA i Phic | Thi trén Phiie tu. diéu chinh chu truomg diu ll1r cic dy an sur dyng von diu e ¢ong cua huvén Phiic They. Van ban
34 [QLDA ddu tu xay dyng I'SC . N (.22 0.22 0.22 - s 1907/U BNI) QLDT ngay 23/11/2021 cua UBND huyén Phie Tho lep thudn ban vé [()nu mit
: DTXD huyén I'ho I'he

|'JdIIL QD s6 4072/QD-UBND ngay 04/12/2021 cua UBND huyé¢n Phie Tho phé duyvét bao cdo
KTK T Thoi gian thye hi¢n duan 2022 - 2024,
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s s cong trinh Ma o Dién tich | pat | .. . Dia Swetinlidn I
TT Lty B ‘_""L e | Chu dda e 5 3 I'hu hoi ’ . Can cir phip Iy
duin loai dat (ha) trong dAt danh Dia danh xa
lia ) huyén
Nghi quyét so 17/NQ-HDND ngay 19/7/2021 cia HDND huyén Phite Tho vé vige phé duyét chu
Nha van hoa - khu the Ban QLDA Phi trrong dau tu. dicu chinh chu treomg dau tr cie dy an s dung vén diu tu cong:: Van ban so
: al L - - ¢ o
35 |thao thon Thugeng Coc. DVII DTXD hun 0.25 0.25 0.25 h Thugng Coc [1927/UBND-QLDT ngay 25/11/2021 eua UBND huyén Phic Tho chip thudn ban v& tong mat bang
: XD husén 0
xd Thueng Coe 2% ' durdan: QD s6 405T/OD-UBND ngay 0471272021 cua UBND huyén Phie Thy phe duyvét bao cao
KTKT. Thoi gian thue hién duan 2022 - 2024,
- . . Nghi quyét so 17/NQ-HDND ngay 19/7/2021 cua HDND huyén Phic Thy vé viée phé duvét chu
Mo rong cai 1o try so i " i : s ) X . L Lo . £ o :
- . e Ban QLDA Phuc . ’ truong dau t dicu chinh chu treong dau tr cde dy an s dung von dau tu cong: Quyet dinh so
36 (DU - TIDND -UBNID xd I'SC . ) 0.42 0.42 0.42 . Phic Hoa o ; ; : R . . . s cerstim o
Phiic 11¢ DTXD huyven I'ho A038/QD-UBND ngay 04/12/2021 cua UBND huyén Phie Tho phé duvét dyr an. Thai gian thyce
R hign dur dn 2022 - 2024,
o ; 2 Nghi quyét s6 [7/NQ-HDND ngay 19/7/2021 cua HDND huyén Phite Tho vé vide phé duvét chu
Nang cip. mo rong nghia o X . . . . . d o i ) <
han din kI B‘ Ban QLDA Pha [hi tedn Phi trrong dau tr. dicu chinh chu trirong déau tu cie dy an s dung von dau tu cong: Vian ban so
rang nhin dan khu a 1y - N ¢ 1 :
37 l: i,n“LE.] r; l;]' wAn Phi NID DTXD huve 1.5 5 1.5 Ih : o ¢ 1929/11 !i\l) -QLDT ngay 25/1172021 cua UBND huvén Phue The lep thudn ban vé mnu mat
- Ue. thi tran Phue XD husegn 0
,li]l“n v e e & i bing: QD s6 4068/ QD-UBND ngay 04/12/2021 cua UBND huy¢n Phic Tho phé duyét bao cao
9 KTKT. Thai gian thue hién dyadan 2022 - 2024,
Nghi quyét s T7NQ-IHDND ngay 19/7/2021 cua HHDND huyén Phie Th vé vige phé duyvét chu
Nha van hoa - Khu thé Ban OLDA Phi truong dau tu. dicu chinh chu truong diu tr cde dy an su dung von diu ar cong:Van ban so
Jan QL z ¢
38 [thao thon S vathon 9.xa | DVH DIXD husén 0.5 0.5 0.5 m Phung Thugng 925/LIBND-QLBT ngay 25/11/2021 coa UBND huyén Phiic The chip thudn ban vé tong mat
217 INCH )
Phung Thugng % ¥ ‘mb QD s 4070/QD-UBND ngay 04/12/2021 cua UBND huyén Phac Tho phé duyét bao edo
KK T, Thoi gian thye hién durin 2022 - 2024,
Nghi quyét sé 17/NQ-HDND ngay 19/7/2021 cua HDND huyén Phiie Thy vé vige phé duyét chu
Nl van haa - khu thé Ban OLDA Phi trong dau . dicu chinh chu trrong dau tr cae dudn sudung von dau tr cong: Van ban so
: an QLD . ¢ _ .
39 [thao thén Bac Vong DVH - \i; figgtie 0.38 0.2 0.38 Ih Vang Xuveén 1928/ llll\D QLD ngiy 25/11/2021 cua UBND huyén Phue The glmp thudn ban veé tong mit
- XD huyén 0
Ngogi . ’ bang: QD s6 4060/QD-UBND ngdy 04/12/2021 ctia UBND huyén Phae Tho phé dusét bio cio
KTKT. Thai gian thye hién diran 2022 - 2024,
Biéu 1B Nghj quy ¢t 35/NQ-TIDND ngay
1.2 A e B 1545 | 345 | 1545
10/12/2021
Dy an ddiu (r cai tao nang
"y l‘f‘l }_ 41: " e Nudn Dinh, | Van ban s6 1S6/HDND-KINS ngiy 18/4/2017 cua HDND TPHN vé chu truong diu e dy dn ci
ap |l /o 4 H B
40 LI\'; 8+]I](Ji: Jé DGT Ban QLLDA 115 0.4 15 Ihue Vin Phi L0 ning ul|} tinh 10 417 i km 8+100 dén km 16 +600: (‘)u\u dinh sh 5250 QD-UBND. ngay
n 1 . . g K Jea ; /i 1. . . 2 . . 1 . \ . ) ]
M N DTXD huyén o " 02/10/2018 cua UBND TP phé dusét dyr an: QD sb 1191/QD-UBND ngiy 07/4/2022 cua UBND
Km16+600. huyén Phic - Vin Nam e % i . . - O .
- - [P T NG ve vige phe duyétdicu chinh thoi gian thye hi¢n dy an dén hét quy 1V/2022
0
Nang ¢ip. i tao tuyén Nghi quyét s 17/NQ-TIDND ngay 19/7/2021 cua HDND huyén Phie Tho vé vige phé duyét chu
i duomg tir QL32 di dinh DGT Ban QL.DA 3 4 ) 7.9 Phuce Fich Giana | 'Tuone dau . dicu chinh chu truong diu tr cae dy an s dung von diu ar cang: QD s6 4106/QD-
41 [, S )G ; x 2 2 : ch Giang ‘ . . ‘ R . ‘ g ; ; S 4
I'womg Phicu xa Tich DITXD husén Iho N UBND ngay 06/12/2021 cua UBND huyén Phie Tho VA phé duyét durdn. Thoi gian thyre hi¢n dyr
Giiang an 2022 - 2024,
i : : 2, Nghj L|LI\L| sO 17/NQ-TTDND ngdy 19/7/2021 cua HDND huvén Phue Thy vé viée phc duy¢t chu
Ning ¢ip. cai lgo Nghia M
5 e g s ; Ban QLDA < . . Phuc . ) truong ddu . didu chinh chu truong diu e cie dy dn sur dung von dau tr cong: QD s6 4 105/QD-
42 |trang nhan dan thon NTD i 5 1.05 1.05 1.05 Xia The Loc
DIXD huyen 1ho UBND ngay 06/12/2021 cua UBND huyén Phie Thy VA phé duvét diran. Thi gian thure hign dur

an 2022 -2024.
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) Danl cong trinh \Y : Dién tich | D4 i , s
T anh muc L'nng i ] !ii | chi ddu or i ';" Thu hdi Dia ‘ Ciin cir phép I§
dy dn loai dit (ha) trong dht danh | Dia danh xi
laa huyén
Bidu 2A Nghj quyét sé 15/NQ-HDND ngay
: t : 13,27 . 13,27
L 06/7/2022 ) e
i . . Nghj quyét s6 23/NQ-HDND ngay 21/12/2021 cia HDND huyén Phie Tho vé vige phé duygt chu
Xay dyng cai tao truomg ; i - AE . PR ; .
3T N o . Ban QLDA Phiic e . trrong dau tu dyr an dau tu cong giai doan 2021-2025; Quyet dinh s6 1026/QD-UBND ngiy
43 | mam non Vang Xuyén B | DGD =i 2 1.1 1.1 1.1 ‘ Vong Xuyeén o i . i X i & x o s i e 1>
A NS Xuven DTXD huyén Iho s 21/3/2022 cua UBND huyén Phie The ve viée phé duyét dy an Xay dung. cai tao Truomg Mam non
xi Vo 8 . o M - e n X "
Ul AN Vong Xuyén B. xd Vong Xuyén. thoi gian thyre hign dy an 2023 - 2025.
i . Nghi quyét sb 17/NQ-HDND ngay 19/7/202 1cia HDND huyén Phic Tho vé vige phé duyét chu
Xy dyng. mo rong . 1 ok i 5 ; ; N A s i
44 | Truome Ma ' Trach | DGD Ban QLDA 0.73 0.73 0.73 Phuc Trach M% Lo truong dau . diéu chinh chu truong dau tr cae dy dn sir dung von dau tr cdng cua huyén Phuc
G- e ) dac ~ Y M2 WD 3 e FLQC | - 2 i = F 0 . & % e A _wa P -
N ‘ ,i" . A o ! DTXD huyén I'ho L Tho: Quyvét dinh s61028/QD-UBND ngay 21/3/2022 cua UBND huyén Phac Tho vé viée phé duyét
M3 Loc xa Trach My Loc - . ey i . . %
- durdn. Thoi gian thye hién du dan 2022 - 2024
Cai 1g0. ma rgng Trirdong Nghi quyét sé 18/NQ-HDND ngay 03/11/2021caa HDND huyén Phic Tho vé vige phé duyét dicu
45 Mim non Phic Hoa DGD Ban QLDA 0.3 0.3 0.3 Phue Phiic Hoa chinh tén dy an va chu trrong ddu tr du én ddu tr cong giai doan 2021-2025: Quyét dinh
< - " e - s n %) ) 59 C o : G E & 5 T X = o 75 iy @
(di¢m trudmg thon Thanh ! DTXD huyén I'hy 501027/QD-UBND ngay 21/3/2022 cua UBND huyén Phic Tho vé viée phé duyét du an. Thoi gian
Phin) thyre hién dyan 2022 - 2024
Xdéy dung. cdi tgo trudmg Ban OLDA Phii Nghj quyét sb 18/NQ-HDND ngay 03/11/202 Teta HDND huyén Phic The vé vige phé duyét diéu
el o @ C = . = . 3 . 3 ; X n P £ . 3
46 I'HCS Thanh Da xa DGD BTXD husén 0.5 0.5 Tho I'hanh Da chinh tén du an va chu traong dau tr dy dan dau te cong giai doan 2021-2025: Quyét dinh so
Thanh Da ‘ i E 935/QD-UBND ngay 10/3/2022 vé vige phé duyét du an: Thoi gian thye hign dy an 2022 - 2024
- . ek ; Nehi quyét so 17/NQ-HDND ngay 19/7/202 1eua HDND huyén Phiic Tho vé vige phé duyét chu
I'rung tam vin hoa the Ban QLDA Phuc v R s - Q s 3 . . s FY v o g o £
47 St s DVH o " 1.66 1.66 1.66 - Hat Mon truomg dau tu. dicu chinh chu trrong dau tu cde dy dn su dung von dau tr edng caa huyén Phie
thao xa Hat Mon DTXD huyén I'ho ) S o ,
? Tho: Thoi gian thye hién dy an 2022 - 2024
Ning ¢ip cai tao tuyén
dudng giao thong lién xa : T ; ) . 5 o 5 o 3
:gg l, t gl L Nghi quyet sd 03/NQ-HDND ngay 5/4/2022 cua HDND huyén Phic Tho vige phé duyét chu truong
Vong Xuyén-Long o | Ban QLDA Phic S o B i . : i " = <
48 . . DG il " 2 2 2 Vong Xuyén dau tu. dicu chinh ¢hu truong dau tr cae dy an su dyng von dau tr cong giai doan 2021 - 2025:
Xuvén (doan tir TL 418 PTXD huyén Iho d A s i s
g e o - Ihoi gian the hign dyr an 2022 - 2024
qua thon Bao Lc. xa
Vong Xuyén)
Xdy dung nha van hoa - Ban OLDA Phiic Nghi quyvét s6 03/NQ-HDND ngay 5/4/2022 caa HDND huyén Phiic Tho vé vige phé duyét chu
49 | Khu thé thao thon 1 xa DV i et 0.27 0.27 0.27 e Hat Mon trwong dau tw, dicu chinh chu truong déu tr cée dy an sir dung von dau tr cong giai doan 2021 -
e DTXD huvén I'ho e s A
Hat Mon 2025; Thai gian thyre hién du an 2022 - 2024
Xy dung nha van hoa - Ban OLDA Phi Neghi quyét s 03/NQ-HDND ngiy 5/4/2022 cua HDND huyén Phie The vé viée phé duyét chu
2 & ¢ s uc 4 " % X i A . " " £ 3 ~ -
50 | khu the thao thon 2 xa DVH I){'\'I) huvén 0.21 0.21 0.21 Th : Hit Mon truemg dau tu, dicu chinh chu trirong dau tu cie dy an st dung von dau tr cong giai doan 2021 -
Hat Mdn ‘ b o 2025: Thoi gian thye hién dy an 2022 - 2024
Xay dyng nha van hoa - Ban QLDA Phitc Neghi quyét s 03/NQ-HDND ngay 5/4/2022 cua HDND huyén Phiic The vé viée phé duyét chu
S1 | Khuthe thao thond xa | DVH I)'l")\'l) l‘urw‘n 0.2 0.2 0.2 h © Iat Mon truong ddu e, didu chinh chu traong dau tu cie dy an si dung von diu tr cong giai doan 2021 -
Ve 0

2025: Thai gian thye hign dy an 2022 - 2024
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dyuin loai dat (ha) triomg dit danh Dia danh xd
lta ’ huyén
Néy dymg nha van hoa - Ban QLDA Phi Nghi quyét s6 03/NO-THDND ngay 5/4/2022 cua HDND huyén Phie Tho vé viée phé duvét chu
" 1 W m an L (4] . N A .- s . . : 5 N I
32 khu thé thao thon 5 xa DVII DTXD husé 0.22 0.22 0.22 Iho Tt Mon truong dau tr dicu chinh chu truomg dau tr cde du an su dung von dau tu eong giai doan 2021 -
XD huyén . B o ik .
1at Mon i . 2025: Thoi gian thue hign dy an 2022 - 2024
Nha van hoa - khu the Ban QLDA B Neghi quyét sd 18/NQ-HDND ngay 3/11/2021cua HDND huyén Phie The vé vige phé duyét diéu
an LY/ = & - e o ¥ & 3 . . 5 3 & & . i eRECE -
53 | thao thon Bao Loc 3 xd DVH DTXD husé 0.25 0.25 (.25 ™ Vong Xuven | chinh (én du an va chu trueong dau tu dy an dau te cong giai doan 2021 - 2025: Thoi gian thuc hign
XD husen 0 ) <
Vong Xuyén o ‘ dur dn 2022 - 2025
Nha van hoa - khu thé Ban OLDA Phi Nehi quyét s 18/NQ-HDND ngay 3/11/202 [eua HDND huyén Phie The vé vige phé duyét diéu
an Q1.1 " " we - o 2 . . s < i s S i
54 | thao thon Bao Loc 4 xa DVIH DIND huve 0.25 0.25 .25 o Vang Xuveén | chinlten dy an va chu traong dau ta dy an dau tr edng giai doan 2021 - 2025: Thoi gian thye hign
;o XD huyen ¢ ) .
Vang Xuyén - dudn 2022 - 2025
Nha viin hoa - khu thé Ban OLDA By Nehi quyét sd 18/NQ-ITDND ngay 3/11/202 Lcua HDND huyén Phiie The vé viée phé duyét dicu
- an QLD e e - : - L i : i s R -
55 | thao thon Bao 1.oe 5~ DVIH DIXD huse 0.26 0.20 .26 0 Vong Xuvén | chmbh tén du an va cho traong dau tr doran dau te edng giai dogn 2021 - 2025: Thoi gian thue hign
XD huyén 10 . .
Vang Xuyén o ) dy an 2022 - 2025
Nhi van hoa - khu thé Ban OLDA Pha Nghi quyét sd 17/NQ-HDND ngay 19/7/202 leua HDND huyén Phice The vé vige phé duvét chu
an . C ; 5 X .3 % % i & X - - .
50 thao thon Nam Vang DV DTXD | . 0.4 0.4 ™ Vang Xuvén (rirong dau e dicu chinh chu truong dau tr cae du an s dung von dau te cong cua huvén Phae
XD huyen ) g o ‘
Ngogi xd Vong Xuyén 2 : I'ho: Thai gian thye hign dy an 2022 - 2025
N ] o , Nghi quyvét sd 17/NQ-HDND ngay 19/7/202 Leua HDND huyén Phiie Tho vé viee phé dusét chu
- Frung tam van hoa thé Ban QL.DA Phic b Ser o 3 - . ; ; . " 7 T
57 £ DVII : 5 1.8 1.8 1.8 Vong Xuvén truong dau . dicu chinh chu treong dau tr ede du an su dyng von dau i cong cua huyen Phic
thao xa Vong Xuyén DTXD husen Iho S = S o . o
£ " ik Fhe: Thai gian thye hién dy an 2022 - 2024
IIIEH l’rumsg. \Iu l\lhull dulun Ban OLDA Phi Nehi quy &t sd DA/NQ-1IDND ngay 5/4/2022 cua HDND huven Phue The Ve vide phe duy¢t chu
> ehng tr o iy an QL ¢ N A . o . . . SN i 1
58 the cong trinh piy v I'sC I - 0.06 0.06 0.06 ‘ Vong Xusen treong dau e dicu chimh ehu traong dau ta ciae dudan s dung von dau tr cong giai doan 2021 -
soDang uy - THIDND- DTXD huyen T'ho - SRR e i 5 =T
o o L - 2025 Thot gian thue hign dya an 2022 - 2024
UBND xa Vong Xuyeén
- ’ " = — Nghi qu_\él 50 03/NQ-1TDND ngay 5/4/2022 cua HDND huyvén Phue The vé vige phé duyét chu
I'ry so BCH quin su xa s | Ban QLDA IPhue - f - ‘ < ‘ ) . L T . o <
59 ! LLal M I'SC DTXD hund 0.1 0.1 0.1 I [Tt Mon truong dau t, dicu chinh chu truong daw tr ede du dn su dung von dau tr eong giai doan 2021 -
Al Mon XD huygn 10 . e . .
‘ A ¢ 20252 Thoi gian thye hi¢n dyrdn 2022 - 2024
i T : - Nghi gqusét sO O3/NQ-1IDND ngay 3/4/2022 cua HDND husén Phie Tho vé vige phé duyét chu
Iru so BCH quan sy xa — Ban QLDA Phue - N L ' . L : ; N - § r .
60 Vona Xuyé I'SC DTXD hivé 0.22 0.22 0.22 ™ Vong Xuyén truong dau tue dicu chinh ¢hu truong dau tr cae du an sur dung von déau tu cong giai doan 2021 -
ong Xuyen XD huygn ) oo ot S s i .
T & ¢ 2025 Thoi gian thye hign dyu an 2022 - 2024
) . : Neghi quyét s6 08/NQ-TIDND ngay [1/6/2022 cua HDND huyen Phie Tho vé vige phé duyét chu
Xay moi Truong THCS ’ Ban QLLDA " 5 Phice . . gy el ,U . “2— i . w0 Pry ,k , ".,‘ - K
61 . Van Pl i DGD DIXD huve 2 2 2 I'h Vin Phue truong dau (o Dy an: Xav mai Truomg Trung hoe co so Van Phie xa Van Phae: Thai gian thye
an Phuc XD huyén ) o 2
> X hi¢n dur an 2022 - 2024
i d i Quyét dinh 4028/QD-BCA-HO1 ngay 01/6/2022 cua B Cong an phé duvét chu truong diu tu 71
Xay dung co so lam " . il = il il R g gl FT <
e .k E L : Cong an Ihac = o= dyran xay dung Try solam viée Cong an xa trén dia ban thanh pho Ta Noi. Quyét dinh s6 6208/Qb-
62 vige cong an xa Lién CAN i = s 0.1 0.1 0.1 - Licn Higp - : = e o = . S e TR T 5 megs E
Hicn [hanh pho Tho CATIN-PTTTO ngay 15/8/2022 cua Cong an TP T NGi phé duyét bao edo kinh ¢ k§ thudt. Thod gian
i¢ o ’ 2
¥l thre hign dyran 2022 - 2025
iy dune co sé lam Quyét dinh 4636/QD-BCA-H0 1 ngay 22/6/2022 cua Bo Cong an phé dusét chu trrong dau ur 12
Ay d £ cO so il n . . % . x - “in P . " 5 2 < e F . i _
- . <\ o . Cong an . . . Phic dyran xay dung Tru solam viée Cong an xa trén dia ban thanh pho Ha Noi. Quyet dinh 6 6213/QD-
63 vi¢e cong an X3 Phung CAN . ) (.15 0.13 015 Phung Thugng| " - A o e 1 i o
T I hanh pho Iho T CAHN-PITTO ngay 15/8/2022 cua Cong an TP Ha Noi phe duyét bao cdo kinh 1€ k$ thudt. Thoi gian

thyre hién du dan 2022 - 2025
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65 vige cong an xa Trach CAN e : 0.1 0.1 0.1 I'rach M3 Lo |, g e > Ty 1T A s ni T e gea b A o N ‘w0
s I'hanh pho Thy CAHN-PHTO ngay 15/8/2022 cua Cong an TP [a NGi phé duyét bao cdo kinh té kv thudt. Thoi gian
M§ Loe ) v i . - i N
. thyre hién dyran 2022 - 2025
= . Quyét dinh 4028/ QD-BCA-1101 ngay 01/6/2022 cua B Cong an phé duvét chu truong diu tur 71
Xy dyng co so lam : o e e e o Toa g 1y 5 - 2o o A o
6 i A Vi CAN Cong an 0.1 0.1 0.1 Phue Vian Phi durdn xdy dyng Truso lam viée Cong an xa trén dia ban thanh pho Ha Ngi. Quyét dinh sd 6211/QD-
] VIgT cong an xa van Is X Z . A 5 v il (S % £ . . - " it " % @ i . S & I
— I: . I'hanh pho Iho CAHN-PHITO ngdy 15/8/2022 cua Cong an TP Ha Ngi phe duyét bao cao kinh € ky thudt. Thoi gian
e % g . <.
thure hign dyran 2022 - 2025
. . Quyét dinh 4028/QD-BCA-HO T ngay 01/6/2022 cua B Cong an phé duyét cha truong dau wr 71
Xiy dung co so lam .. ; R . e e . 8 St 2 P .
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r Danh muc ‘, £ S| Cha déu tr . 3 Ihu héi ; ; . Cén cir phap Iy
du dn loai dat (ha) tring 1At danh [ Dia danh xa
: di 5
1tia huyén
104 Xay dyng co so lam CAN Cong an 0.1 0.1 0.1 Phie Tho Loc VI3 s6 6258/CAHIN-PHT0 ngay 15/9/2022 cua cong an TP Ha Noi vé vige phéi hop thyre hign cac
vige cdng an xa Thy Lo Ihanh pho ’ ' ’ I'hy R thu tye dau tr xay dumng tru soede cong an xa rén dia ban huyén Phae Tho nam 2022, 2023
i tgo, ndng cdp duomg . Py R 5. FUEA . i i SR
L. ! “m_ ! ,E',L I s E" - UBND xa Phue ~ o | Quyet dinh so 3458/QD-UBND ngay 15/9/2022 cua UBND husén Phic The V/v phé duyét bio cao
105 | giao thong Vian Loi - My | DG ) . .12 0.12 0.12 I'rach MY Loce ' . . L B . . i & ’ 3
A o ral I'rach MY Loc I'ho kinh 1€ ki thuat dau tr xay dung cong trinh: Thoi gian thue hién dy an 2022 - 2024
Giang xa Trach My Ljc ’ ’
Phu lye s6 22, Nghi quyétsé 13 ngay 19/10/2022 cia HDND huyén Phic Tho VE vide phé duyét
Nha vin hoa-Khu the Ban QLDA Phic e chu truong dau tu. didu chinh chu truong diu durdn dau i cong giai dogn 2021 - 2025 Bao cao
106 i . DV . . 0.16 0.16 Xudn Dinh . P S v PO 3 Pl I 1 )
thao Cam Dinh DTXD huyén I'ho SO 219BC-VH&TT ngiy 5/8/2022 d¢ xuat chu trrong dau tr dy an nha van hoa - khu thé thao Cam
Dinh
QD 56 2526/QD-UBND ngay 08/6/2021 cua UBND TP Ha Noi vé vide cho phép thue hién nhi¢m
Dy an xdy dyung cdu Van Ban QLDA PPhung v chudn bi dau tr dy an: 86 227 1/QD-UBND ngay 30/6/2022 cua UBND TP [a Ngi vé chuyén
107 Phic qua song Hong va DGT DIXD 573 9.0 173 Phie | Thugng. Long | chu dau i métso dy an vé BOL du an dau tr xdy dung cong trinh dan dung thanh pho Ha Noi: To
- ‘ ‘ 4 e B L2 A o S 2 £ N — . o - H . - - . . s .
tuyeén duong két noi ra CTGT TP A Fho | Xuyén. Xuan | trinh s0 875/ 1T -SGTVT ngay 21/9/2022 vé vide tham dinh. phé duyét bao ciao NC tién kha thi du
qll('u: 1o 32 Noi Dinh an diu i VB s6 4096/KH&D -1 T ngay 3/9/2022 cua Sa K& hoach vadau tr Ha Noi V/v hoan
thi¢n hd so bao cao NC tién kha thi du an.
NQ 50 66/NQ-TDND ngay 16/9/2019 cua [TDND huyén Phie The v/v phé duyét bd sung danh
mue cae du an trong ke hoach dau tr cdng trung han 3 nam giai dogn 2016-2020: Vian ban sb
Trudng mam non Higp . Ban QLDA . - Phie ... ... R [282/LIBND-QLD T ngdy 29/10/2019 chip thudn ban vé& tong mat bang 1/500 va phuong dn kién
108 RiR | pgp | DAYRLDA 4 ue | pus | s Xa Higp Thudn LB wolau gl ol e mnyiiged saml. e
Ihudn DTXD huvén I ho trie: Quyct dinh 56 2568/QD-UBND ngay 31/10/2019 cua UBND huyén Phie Tho vé viée Phé
duyét dy dn. QD s0 3895/ QD-UBND ngay 10/10/2022 v¢ dicu chinh thoi gian thue hién dy an
2020-2023.
NQ s6 SOHDND ngay 13/6/2019 cua HDND Huyén Phie The phé duyét di¢u chinh Chu truong
dau tur cae dy an nhom C ¢o trong diém: QD s0 2856/QD-UBND ngay 31/10/2018 cua UBND
I'rudng mam non trung ’ Ban QL.DA PPhae oy e e | huyén Phie The phé duvét dy dn: VB sé 1192/ UBND-QLDT ngay 3171022018 vy chip thuan Tong
109 pILIEon TE | bGD OLDA | o | o | was | D | saiewiiin |y PhoeTho plie duygrdy dn, VB 58 Q g T BN, b
tam Licn Higp DITXD huyén Iho mat bang. QD s6 1967/QD-UBND ngay 17/9/2019 cua UBND huyén Phiic The phé duyét dieu
chih dy an. QD 0 3895/QD-UBND ngay 10/10/2022 vé diéu chinh thavi gian thye hién dy dn
2019-2023.
Dy an dau tu xav dyng . e . :o : . 0 e <% : ;
: " 7 Sy T Ban QLDA Phac | Thi tran Phuc | Quyét dinh so 1488/QD-KBNN ngay 04/4/2022 cua B Tai chinh V/v dicu ¢hinh. bo sung dyr todn
11O | mo rgng try so Kho bac I'SC : 2 (.06 0.06 o - L v e e . : d e o
: | i DITXD huyen I'ho Tho chi ngan sich nha nude nam 2022 (Ke hoach dau tu von XDCB nam 2022).
Nha nude Phice Thy
CAC DU AN TRONG BIEU 1C CUA NQ SO
B ; ! g 3336 3336) 2819
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Trong dé di¢n Vi tri
Yanl ¢ cong trinh Mi Di¢n tich i s . s 5 i
T Danh myc " B ,d «.| Chi diu tr e iz" Thu hdi B4 ; R Can cir phip ly
dy dn loai dat (ha) trong dht danh | Dja danh xa
liia . ) huyén
Dy 4n trong NQ s6 35/NQ-HDND ngay
1 |10/12/2021 va NQ I5/NQ-HDND ngay 9,13 9,13 396
06/7/2022 cua HDND Thanh phé
Bi¢u 1A Nghj quyét 35/NQ-HDND ngay
LI A Q-HDND ngay 152|152 0.71
10/12/2021
Sk dunie:ha 13ng Ko Quyét dinh s 5092/QD-UIBND ngay 26/02/2016 cia UBND huyé¢n Phac Tho phé duyét bao cio
okt l\‘fmf iy i,l* S Ban QLDA B Kinh té ks thut: Quyét dinh s6 4710/QD-UBND ngay 29/11/2022 ciia UBND huyén Phiic The vé
< ¢ 2l ¢ = e 3 i Tk o = C b a iz wd . E =7 & . ) . £ . e B £
111 ot L‘igm Jai Dgn 'I\/U <A ONI XDHT cac 0.55 (.35 0.21 Tho Fam Higp viée dicu chinh Bao cdo Kinh €. k¥ thudt: Van ban s6 246/UBND-QLD T ngay 07/3/2019 chap
-I'um [l}f‘- )l . khu dat 5 thudan ban v& tong mat bang va phuong an kién tric: Quyét dinh s 1257/QD-UBND ngay
¢l 06/5/2021 cua UBND huyén Phae Tho vé vige diéu chinh théi gian thye hi¢n du an (2016-2022)
Xay dyng HTKT déu gid R OLDA Quyét dinh s6 5816/QD-UBND ngay 31/12/2015 cia UBND huyén Phic Tho chdp thun tng mat
z 2 d A2/ . 2 . £ . 2 " \ a sy -
132 QSD dat xen ket tai khu ONT | XDIIT cic 0.49 0.49 0.02 Phuc P — bang du an: Quyet dinh s 471 1/QD-UBND ngay 29/11/2022 cua UBND huvén Phic The vé viée
dong Truong Yén ad ’ Khu d‘;‘: ’ ' o The e di¢u chinh bao cio kinh (€ k¥ thuat: Quyét dinh s6 1256/QD-UBND ngay 06/5/2021 ctiia UBND
Long Xuyén ’ huyén Phiie Tho vé viée diéu chinh thoi gian thye hién du an (2016-2022).
Xy dung ha tang k¥ Quy St dinh sd 4782/QD-UBND ngay 18/410/2016 cua UBND huyén Phic The vé vide phé duyét
jid =k R g Quy hoach tong mat bing tv 1& 1/500: Quyét dinh s6 4977/QD-UBND ngay 28/10/2016 cua UBND
thudt Khu dau gia quyen Ban QL.DA . . ; & = di AR : - Bp g 7
113 |sit dyng dét w‘n Vi l;hu ONT | XDHT cic 0.48 0.48 0.48 Phue Frach M Loc huyén Phue Tho V/v phé duyét Bao cdo Kinh 1€ Kk thudt: Quyct dinh so 1938/QD-UBND ngay
. i)(m 'l'lrmh \‘1 Tl M ’ Lhu d-ﬁ‘l ) ; ) Thy e P 99/6/2017 cia UBND huyén Phic The phé duyét diéu chinh quy hoach tdng mat biang tv 1¢ 1/500:
Loc m;\ C‘nrl;h{lca‘l‘h § ’ ’ Quyet dinh s6 2846/QD-UBND ngay 22/9/2021 cua UBND huyén Phic The vé viée diéu chinh bao
e ’ ciao KTKT: thoi gian thyce hign dyan 2016 - 2022,
Biéu 1B Nghi quyét 35/NQ-1IDND ngay
1.2 EN Q £ 35 | 315 | 35
10/12/2021
Dy dn sy dying HTKT Nghj quydt sd 17/NQ-HDND ngay 19/7/2021 cua IHDND huyén Phic Tho vé viée phé duyét chu
de"'lu‘gia':‘ I‘\'I-m [)(lgc Tranh Trung Phic | Xa Trach Ms |Feone dau t. diéu chinh chu treong diu tu cde du an st dung von diu tu cong: Thai gian thye hién
114 (it dsan 2) 32 Ti"ltL‘h ONT ["I'Ql):h;l\' . 2.65 2.65 2.65 Tho o I“'w S| durdn 2022 - 2024, QD 56 1099/QD-UBND ngay 25/3/2022 ctua UBND huyén Phiic Tho vé vige
e o: i i : A phé duyét dyr dn: QD sé 3305/QD-UBND ngay 31/8/2022 ctia UBND huyén Phic Tho vé vide phé
i} duvét diéu chinh du an: thoi gian thye hign dy an 2022 - 2024
Xay dyng HTKT diu i Nghi quyét sé 17/NQ-HDND ngay 19/7/2021 cua HDND huvén Phiic Tho vé viée phé duyét chu
115 [khu L‘Gn; Chy (giai dogn | ONT Trung1am 0.5 05 0.5 Phie Tich Giang [YONe diu . diéu chinh chu treong diu tr cac dy an su dung von dau tu edng: Thai gian thye hién
B £ s 2 - % 4D e e rang 5 z 3 g i A R IR
K PTQD huvén 1ho S duan 2022 - 2024, QD s6 1100 /QD- UBND ngay 25/3/2022 cua UBND huyén Phic Tho vé viée

2) xa Tich Giang

phe duvét bao cdo KTKT dyr an: thoi gian thue hién dyran 2022 - 2024
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Phuong

Trong do dién Vitri
Danh muc cong trinh Mi . Dign tich | Dt s x Dia ; W g e
U - hii dd ’ - i ' Ciin cur phip ly
I duin loai dit Chiliiodty (ha) trong “]::.‘l]:m danh | Dia danh xa A Cirphap ly
lia ' huyén
Biéu 2A Nghi quyét 15/NQ-HDND ngay
1.3 enan Q g4 446 | 446 | 0
06/7/2022
Xay dymng ha ting k¥ Quyét dinh s6 5844a/QD-UBND ngay 19/12/2014 ciia UBND huyén Phiic Tho phé duyét thiét ké
thuat khu dau gida quyen Ban QLDA Phi ban vé thi cong va tong dy toan cong trinh: Van ban s6 5442/UBND-DT ngay 6/11/2018 cua
) X x i * i ; A < = K% X § pai s E G R $E G i : £ g £
116 |sur dung diat Dong Tre. Lo | ONI XDHT cac 4.40 440 0.1 Tho Vang Xuyén UBND thanh pho Ha Ngi ve viée dicu chinh thoi gian thye hign dy an: Quyét dinh so 4177/QD-
Gio, thon Bao Lgc xa khu dat ¥ UBND ngay 15/9/2021 cua UBND huyén Phuae The phé duyét diéu chinh dy an dau ur xay dyng
Vong Xuyén HTKT. Thoi gian thye hién dyran 2014 - 2022,
Dy an ding ky méi thue hién trong nam
| & we e & 2423 | 2423 | 2423
2023
Dy an xay dung HTKT Tiing thi Phitc Phy lue s6 47 Nghi Quyét sd 03/NQ-HDND ngay 05/4/2021 caa HDND huyén Phiic Tho vé viée
117 dau gia QSD dat khu ONT p I'UDLh;l\ - 4.5 4.5 4.5 Tho Phue Hoa phé duyét chi truong dau tu. diéu chinh chu truong dau e dy an déu tr cong giai doan 2021 —
% i g 3 z ¢ AR o .
Dong Ca. xa Phic Hoa o ¥ 2025 Thoi gian thye hién dyran 2022 - 2024
Xy dyng ha ting kv : . I . , A R s
hiiat dlfamg,i_.: khub("";u Tt 1 Phiic Kignd Phu lue s6 46 Nghi Quyet s6 03/NQ-HDND ngay 05/4/2021 cua HDND huyén Phiic Tho vé vige
118 L * (}i‘a'mti [‘ < \J‘ s ONT I"I'Ql)hh:n"n 4.9 4.9 4.9 Tho Ihlkn phé duyét cha trurong dau tu. diéu chinh chu truong dau e dy an dau te cong giai doan 2021 —
4 =] . Nd INEOC g < ¢
; '1'-'1:: e b ¢ 2025: Thoi gian thye hién dy dn 2022 - 2025
Xav dyng ha ting kv Fruiie i B — Phy lye sd 41 Nghi Quyét s6 03/NQ-HDND ngay 05/4/2021 caa HDND huyén Phie The vé vige
119 | thudt ddu gia khu Ai Bac | ONT P'I'Q[)gh:l\"‘n 215 2,15 2,15 Tho \u\éi phé duyét chu truong diu wr. diéu chinh chu truong ddu wr diy an diw e cong giai doan 2021 —
xd Vong Xuyeén v ¥ e 2025: Thai gian thue hién dir an 2022 - 2024
Xay dyng ha ting k3 Trung tim Bl Vone Phy lue s6 42 Nghj Quyét s6 03/NQ-HDND ngiy 05/4/2021 cua HDND huyén Phue The vé vige
120 | thudt dau gia khu Vong | ONT p I‘QI)Lh:l\ 4 1 | 1 Tho \'mébn phé duyét ehi trrong diu t, didu chinh chu truong dau tr dy dn dau tr cong giai doan 2021 —
Ngoai xd Vang Xuyén 4 5 o 2025: Thai gian thye hién dir dn 2022 - 2024
Xdy dyng hq tang ky - Philc — Phu lye s6 43 Nghi Quyét sé 03/NQ-HDND ngay 05/4/2021 cia HDND huyén Phae The vé vige
125, | it cen it kivi 32, T P I'QI;11:|\ cn 1,58 1.58 .58 Tho X .”n phé duyét chu traong dau . diéu chinh ehu traong dau tu dy an dau tr cong giai doan 2021 —
| P, e
Lue Xuan xa Vang Xuyén oS ¢ - 2025; Thai gian thyre hién dy an 2022 - 2024
Xay dung ha ting ky —— Phil Phu luc s6 44 Nghi Quyét s6 03/NQ-HDND ngay 05/4/2021 cua HDND huyén Phic Tho vé viée
I . 3 . 2 14 C . 5 i i A g % i 3 o « 50
122 | thudt ddu gia khu Dong ONIT l"l'QDL]m\'"'n 1.5 L5 1.5 The Sen Phuong phé duy¢t chu truong dau t. diéu chinh chu trueng dau tu dy an dau (o cong giai doan 2021 -
Go xa Sen Phuong & . 2025 Thoi gian thye hi¢n dyr an 2022 - 2024
Xay dyng ha ting k§ % i ; : ; e o n
thudt ddu gid khu Sau Trung tim sl Phu lye s0 45 cua Nghj quyet Nghj Quyet s0 03/NQ-HDND ngav 05/4/2021 cua HDND huyvén
L o < gl . « ' . A . a a - X a3 . X s X - 8 .
123 Tén - l)fmg Budi xa Sen ONI ],‘l-QDé[m\-‘Qn 4.84 4.84 4.84 The Sen Phuong | Phie The ve vige phé duvét chu truong dau tu. dicéu chinh chu trirong dau tr dy an dau tu cong giai

doan 2021 — 2025: Thot gian thye hign du an 2022 - 2024
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Trong do dign Vitri
e chng tri M3 , Dién ticl A i o o il
TT Danh muyc clung trinh ‘11 . | chiabuir itn tich |1ll Thu hdi Dia . Ciin cir phip Iy
duédn loai dat (ha) trong dig danh | Dija danh xi
liaa ) huyén
Dy an Ddu gia QSD dat . . . Phu lue s6 20 Nghi Quyét s6 23/NQ-HDND ngay 21/12/2021 ctiia HDND huyvén Phiic Tho vé viée
P - . I'rung tam Phue . . R | N v o 5 - o o s " :
124 | dé xdy dyng Khu dancu | ONT PTOD huyén | I 1 The Fam Hi¢p phé duy¢t chu truong dau tu dy an dau tr cong giai doan 2021 —2025: Thoi gian thye hién dy én
Cong NGi. xa Tam Higp i ¢ 2022 -2024
Dy dn Ddu gia QSD dit Trung tim Phiic Phy lue s6 19 Nghi Quyét sb 23/NQ-HDND ngay 21/12/2021 cua HDND huyén Phic Tho vé vige
125 | dé xay dyng khu dan cu | ONT P'l'(i)DLh:x\“'n 2.06 2.06 2.06 Tho Tam Hi¢p phé duyét chu truong diu r dy an diu tr cong giai dogn 2021 — 2025: Thoi gian thye hién dy 4n
Hau Dong. xa Tam Higp ¥= ‘ 2022 - 2024
Nay dyng HTKT dau gid Trung Gm Phiic Phu lue s6 11 cua Nghi quyét sé 1H/NQ-HDND ngay 01/07/2022 cua HDND huyén Phic The vé
126 |khu Ciu Vian Trén xa Hat | ONT _rung fam 0.7 0.7 0.7 ¢ At Man  |vige phé duyét chu truong dau e diran dau tr cong giai doan 2021-2025: Thai gian thye hién dy 4n
. PTQD huyén Iho = P
Mon 2022 -2024
CAC DU AN TRONG BIEU 2 CUA NQ SO . ; ]
¢ 28/NQ-HIDND NGAY 8/12/2022 S A
Du an trong NQ s6 35/NQ-HDND ngay
1 |10/12/2021 va NQ 15/NQ-HDND ngay 89,23 6,0 89,23
06/7/2022 ctia HDND Thanh pllé
Biéu 2 Nghi quyét 35/NQ-HDND ngay
x o ot 89,23 6.0 89.23
b 10/12/2021 :
Quyét dinh thanh 1ap cum s 2800/QD-UBND ngay 26/6/2020 ciia UBND Thanh phé:
Van ban s6 1667/UBND-QLDT ngay 15/10/2021 cua UBND huyén Phuc Tho xin y kién
. : tham dinh d6 an Quy hoach chi tiét xay dung ty 1& 1/500. Vin ban s6 358/TTg-NN ngay
. . .. Cong ty co . - y " ; 3w 2 ; £ X e
127 Cum cong nghi¢p Nam SKN hiin Tap 41.73 4173 Phuc | Ngoc Tao. |19/4/2022 cua Thu tudng chinh phu vé viée chuyén muc dich su dyng dat trong Iua trén
1 d € il o B e i 0 I = g s 7} . £ ; x N
Phic Tho - GDI l[) 0 T ‘LII I'ho Tam Hi¢p [dija ban TP Ha Ngi. Quyét dinh s6 4083/QB-UBND ngay 27/10/2022 cua UBND thanh
doa L % = ik e ey Y % . Z N
¥ pho Ha Noi vé viée dicu chinh Quyét dinh 5o 2800/QD-UBND ngay 26/6/2020 cua UBND
thanh pho Ha Ngi ve viéce thanh 1ap cum cong nghiép Nam Phic Tho - Giai doan 1. huyén
Phiic Tho. thanh pho Ha Noi. Thai gian thuce hién dy an thang 6/2024.
Quyét dinh thanh lap cum s6 2743/QD-UBND ngay 26/6/2020 cua UBND Thanh phd:
Cone ty ¢o Quyet dinh s6 1308/QD-UBND ngay 12/5/2021 cua UBND huyén Phic Tho vé viée phé
ong ly cc " 3, SR o e a 35 a ; = 2
Cum cong nahié J|]él’? P)h'él Phiic duy€t quy hoach chi tiét xay dung Cum cong nghiép Thanh Da. huyén Phic Tho. thanh
128 [ S NEEP SKN | P 8.30 8.30( .. Thanh Da  [pho Ha Noi, ty 1& 1/500. Quyét dinh s6 4093/QD-UBND ngay 28/10/2022 cua UBND
Thanh Da trién dich vu I'ho . 3

Long Bién

thanh phd Ha Noi vé vige diéu chinh Quyét dinh sb 2743/QD-UBND ngay 26/6/2020 cua
UBND thanh pho Ha Ngi ve viéc thanh [ap cum cong nghiép Thanh Da. huyén Phic Tho,
thanh pho Ha Noi. Thoi gian thuce hign dy an thang 12/2023.
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Trong do dign

Vitri

: 0 inl Mi . Dién tich A } Di e
1T MR ‘f’"g trinfh | Cha diu tor ’ I)," Thu hoi f ; _ Can e phip Iy
dudin loai dat (ha) trong dit danh | Dia danh xa
liaa ) huyén
Quyet dinh thanh ap cum s6 2797/QD-UBND ngay 26/6/2020 cua UBND Thanh pho;
Cong ty Co Quyét dinh s6 318/QD-UBND ngay 28/01/2021 cua UBND huyén Phiic Tho vé viée phé
; L i phan dau tu ; duyét quy hoach chi tiet xay dung Cum cong nghiép Tam Hiép. huyén Phiic Tho, thanh
Cum cdng nghiép Tam - o R 5 Phue - - Aialagiicien . PR Lo : i . , .
129 His =0F SKN | phat trién 20,99 20.99 T Fam Higp  [pho Ha Noi ty [¢ 1/500. Quyét dinh s0 4324/QB-UBND ngay 08/11/2022 cua UBND thanh
11ep . . Q Z « as B wm ok - s . e ; . .
el nha Minh ' pho Ha Noi vé vige dicu chinh Quyet dinh s0 2797/QD-UBND ngay 26/6/2020 cua UBND
Duong thanh phd Ha Ngi vé viée thanh lap cum cong nghiép Tam Hié¢p, huyén Phic The, thanh
pho Ha Noi. Thai gian thue higén dy an thang 12/2023.
Quyet dinh thanh Idp cym s6 2742/QD-UBND ngay 26/6/2020 cua UBND Thanh phd;
Quyét dinh s6 316/QD-UBND ngay 28/01/2021 cua UBND huyén Phic Tho vé viée phé
" - Cong ty ¢ 50 duyét quy hoach chi tiét xay dung Cum cong nghiép Long Xuyén. huyén Phuc Tho. thanh
. |Cum cong nghiép Long | . § = < o] Phuc - Py PR 5 i ; ; 5
130 X (v SKN |phan Dau tu 597 5.97 5,97 The Long Xuyén |pho Ha NGi ty 1€ 1/500. Quyet dinh s6 4532/QD-UBND ngay 17/11/2022 cua UBND thanh
Auven S ¢ LI . R s . = L z - 1 . ,
% Thién An : pho Ha Noi vé viée dieu chinh Quyét dinh s6 2742/QD-UBND ngay 26/6/2020 cua UBND
thanh phé Ha Ngi vé viée thanh 1ap cum céng nghiép Long Xuyén, huyén Phic Tho. thanh
pho Ha Noi. Thoi gian thue hign du an thang 12/2023.
Quyét dinh thanh lap cym s6 2801/QD-UBND ngay 26/6/2020 cua UBND Thanh phd;
5 2 Quyét dinh s6 319/QD-UBND ngay 28/01/2021 cua UBND huyén Phiic Tho vé viée phé
Cong ty co . s s . i s T . ;
c . hico Lia | o [ Phi duyét quy hoach chi tiét xay dung Cum cdng nghiép Lién Hiép-giai doan 2, huyén Phuc
ong nghie 4 han Lap - . n - . N £ R a " L . 2 " /
131 H'fll“ L%’Bj”‘!’w’p | sraq l§ '11:1 \Ii[lll'l 12.24 12.2 '['h: Lién Hi¢p [ Tho. thanh pho Ha Nai ty 1€ 1/500. Quyet dinh s6 453 1/QD-UBND ngay 17/11/2022 cua
= 7] LAY . a A - iz TR e » X x - Z N
P UD ¥ UBND thanh pho Ha Ngi ve vi¢e dicu chinh Quyét dinh so 2801/QD-UBND ngay
rong , . Lopraarar e ir s R R B,
= 26/6/2020 cua UBND thanh pho Ha Noi ve vige thanh [ap cum cong nghiép Lién Hiép-
Giai doan 2, huyén Phie Tho. thanh phd Ha Noi. Thoi gian thuce hién du an Quy 111/2024.
Du dn dang ky mai thye hién trong nam
mof & e B 248 | 248 0
2023
Crved Bl QD 50 24 82/QD-UBND ngay 28/4/2017 cua UBND TP Ha Noi Uu_\'C—"l dinh chu trirong diu i, QD
v o phan . : . x ; A i ;
o h Phie ; .. sO 1786/QD-UBND-QLDT ngay 01/11/2021 cua UBND huyén Phiie The Chap thudn diéu chinh
32 |[Dai Iy a0 10, xemav| SKC i KD 248 248 lich Giang ; 2 : oy R I . ) Cais
32 gt I Regydn 01658 i HC (dou 1;;{_(, Iho L SE tong the ban vé wng mat bang va phuong an Kicn true: QD so 3115/QD-UBND ngay 30/8/2022 cua
E UBND TP Ha Ngi Quyét dinh chap thuan diéu chinh chu triromg déu e
CAC DU AN KIHONG CO TRONG NQ SO
D . - y 3 A
28/NQ - HDND NGAY 8/12/2022 Wiy | 2| Ba
- . Quyét dinh 4656/QD-BCA-T101 ngay 22/6/2022 cta Bo Cong an phé duyét ehu truomg dau tu 71
Xay dung co so lam i o T g ’ S ua el 5w e g R S e
133 VidE. Bt an A HTen CAN Cong an ) 01 0.1 Phuc Hign Fhudin dyran xay dung Try so lam viée Cong an xa trén dia ban thanh pho Ha Noi. Qu_\_ul dinh s0 62 14/QD-
o wheETean Re T Thanh pho : ) Iho : T [CATIN-PTTTO ngay 15/8/2022 cua Cong an TP Ha NGi phé duvét bio ciao kinh té k¥ thuat. Thoi gian
['huan =¥ e . e .
thyre hign dy an 2022 - 2025
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Trong do di¢n

Vi tri

... | Danh muyc cing trinh Ma oy Din tich | Dat | .. A, Dja ; o A
- Chu dau t Ciin cir phip Iy
' dy én loai dit e (ha) tring ”‘:;:m danh | Dia danh xa R
lia ' huyén
Xay 0 80 4 .
134 \ _i'\_flun? ]L“:‘[‘]ff':]‘h CAN Cong an 0.1 0.1 Phac Thanh Da VB 56 6258/CAHN-PHI10 ngay 15/9/2022 cua cong an TP Ha NGi vé viée phéi hop thye hién cac
B vige cong Id)l N Hha Thanh phfa : ’ Tho * ‘ thu tue diu tur xdy dung tru so cdce cong an xa trén dja ban huyén Phac Thg nam 2022, 2023
a
nhan chuyén
nhuong
Cira ha T QSDD th Phitc Thyre hién nhdn chuyén nhugng quyén st dung dit dé san xuét kinh doanh lhm Diéu 73 Ludt dt
¢ H Xi t HIB . -0 > o 3 &
s [ nngum.ng .m WA TMD - <0 0.24 il Higp Thugn | dai nam 2013: Diéu 16 Nghj dinh 43/2014 stra déi bo sung Di¢u | Nghj dinh sb 148/2020/ND-CP
Hi¢p Thudn Dieu 73 Ludt I'ho
f 4. ngay 8/12/2020 cua Chinh phu
dat dai nam
2013
T i -QDb sé 27/2020/QD-UBND ngay 18/11/2020 cua UBND TP Ban hanh quy dinh vé dau gia quyén
. : ‘ung ta , . =3
136 Dau gid dat cong ich cho NNP 111'111 1|'ié'-n - 70 Phue | Céce xa trong sur dung dét dé gino dét ¢o thu tién s dung dat hogie thué dét trén dia ban TP Ha Ngi
- san xuat nong nghi¢p P L qu: Tho huyén - Van bin s6 06/BC-UBND ngay 08/ Ul/Z()ZI cia UBND huyén Phiic Tho vé vige xdy dung Ké
N dat
hoach dau gia quyén sir dung dit giai doan 2021-2023
Tong sb 344,03 | 14523 | 266,14

Page 19











